
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 151, Tổ 13, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHÚC KHANG

0109210326

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

3. Dịch vụ ăn uống khác 5629

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường sắt 4911

7. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Sản xuất điện 3511

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 
PHÚC KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: trừ hoạt động đấu giá

4610

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

24. Xây dựng công trình đường bộ 4212

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng 4312

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
(Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 được 
sửa đổi bổ sung bởi nghị định 100/2018 ngày 16 tháng 07 năm 
2018)

7110

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

31. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Bán buôn tổng hợp 4690

35. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải.

3700

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế. Xử lý và tiêu hủy rác 
thải độc hại khác (không hoạt động tại trụ sở)

3822

37. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3821

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác;
 - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn dự 
án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, Tư 
vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài 
nguyên nước.

7490(Chính)

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Thu gom rác thải độc hại 3812

41. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

42. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG VĂN 
NAM

số 151 Tổ 13 , 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 095210842

2NGUYỄN 
ĐỨC 
TRƯƠNG

Khu 4, Xã Phượng 
Cách, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001096017142 

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics

5229

46. Cho thuê xe có động cơ 7710

47. Khai thác gỗ 0220

48. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

50. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

51. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

52. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

53. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

54. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001096017142 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 4, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TRƯƠNG Nam

28/07/1996 Kinh Việt Nam

09/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG  về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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